
Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1392  /QĐ-BGTVT ngày   31  /   10  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Thời gian Cơ quan 
soạn thảo trình Bộ

STT Tên văn bản
Cơ quan 

soạn 
thảo

Cơ quan 
trình và cơ 
quan phối 

hợp
Đề cương 

chi tiết
Dự thảo 

VBQPPL

Thời gian gửi 
Vụ Pháp chế 

thẩm định

Thời gian 
trình Bộ 
trưởng

Thứ 
trưởng

phụ 
trách

Ghi chú

I LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
37/2021/TTBGTVT ngày 
30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự 
nghiệp công bảo đảm an toàn 
hàng hải sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí 
thường xuyên, thực hiện theo 
phương thức đặt hàng

Cục 
HHVN

Vụ Tài 
chính

Các Vụ: PC, 
KCHTGT, 
KHCNMT, 
QLDN, VT, 
Văn phòng 
Bộ, Thanh 

tra Bộ, TCT 
BĐATHH 
miền Bắc, 
miền Nam

Tháng 
11/2023

Chậm nhất 
sau 01 tháng 
kể từ ngày 

Thông tư sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Thông tư 
số 

63/2018/TT-
BTC ngày 

09/9/2019 của 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 
được ký ban 

hành

Chậm nhất 
sau 02 tháng 
kể từ ngày 

Thông tư sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Thông tư 
số 

63/2018/TT-
BTC ngày 
09/9/2019 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 

được ký ban 
hành

Nguyễn 
Xuân 
Sang

2.

Thông tư quy định chi tiết đặt 
hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công bảo đảm an toàn hàng hải 
sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường 
xuyên

Cục 
HHVN

Vụ Tài 
chính

Các Vụ: PC, 
KCHTGT, 
KHCNMT, 
QLDN, VT, 
Văn phòng 
Bộ, Thanh 

tra Bộ, TCT 

Tháng 
11/2023

Tháng 
12/2023

Chậm nhất 
sau 01 tháng 
kể từ ngày 

Thông tư sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Thông tư 
số 

63/2018/TT-

Chậm nhất 
sau 02 tháng 
kể từ ngày 

Thông tư sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Thông tư 
số 

63/2018/TT-

Nguyễn 
Xuân 
Sang
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BĐATHH 
miền Bắc, 
miền Nam

BTC ngày 
09/9/2019 của 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 
được ký ban 

hành

BTC ngày 
09/9/2019 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 

được ký ban 
hành

II LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

3.

Thông tư quy định về việc kiểm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương 
tiện giao thông đường sắt (thay 
thế Thông tư số 29/2018/TT-
BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
việc kiểm tra chất lượng, an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông đường 
sắt và các Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 29/2018/TT-
GTVT ngày 14/5/2018)

Cục 
ĐKVN

Vụ 
KHCNMT 
Các Vụ: PC, 

VT, TC, 
TCCB, VP 

Bộ; Ttra 
Bộ; Cục 
ĐSVN, 

Tổng công 
ty ĐSVN

Tháng 
3/2023

(đã trình)

Tháng 
4/2023

(đã trình)

Sau 05 ngày 
kể từ ngày 

Nghị định sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Nghị định 
số 

65/2018/NĐ-
CP ngày 

12/5/2018 của 
Chính phủ 

được ký ban 
hành

Sau 30 ngày 
kể từ ngày 

Nghị định sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 

của Nghị 
định số 

65/2018/NĐ-
CP ngày 

12/5/2018 
của Chính 

phủ được ký 
ban hành

Nguyễn 
Danh 
Huy
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Phụ lục 2
DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1392  /QĐ-BGTVT ngày  31  /  10  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Thời gian soạn thảo 

STT Tên văn bản
Cơ quan 

soạn 
thảo

Cơ quan trình 
và cơ quan 
phối hợp Trình Bộ 

dự thảo

Gửi Bộ 
KHCN 
thẩm 
định

Thời gian 
gửi Vụ Pháp 

chế thẩm 
định

Thời gian 
Cơ quan 

 trình trình 
Bộ trưởng

Thứ 
trưởng

phụ trách

Ghi 
chú

1.

Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phân cấp và giám sát kỹ 
thuật kho chứa nổi

Cục 
ĐKVN

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, 

VT, VP Bộ; Ttra 
Bộ

Tháng 
9/2023

(đã trình)

Tháng 
11/2023

05 ngày kể 
từ ngày có ý 
kiến thẩm 

định của Bộ 
KHCN

30 ngày kể từ 
ngày có ý 
kiến thẩm 

định của Bộ 
KHCN

Nguyễn 
Xuân Sang

2.

Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phân cấp và giám sát kỹ 
thuật giàn di động trên 
biển

Cục 
ĐKVN

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, 

VT, VP Bộ; Ttra 
Bộ

Tháng 
9/2023

(đã trình)

Tháng 
11/2023

05 ngày kể 
từ ngày có ý 
kiến thẩm 

định của Bộ 
KHCN

30 ngày kể từ 
ngày có ý 
kiến thẩm 

định của Bộ 
KHCN

Nguyễn 
Xuân Sang
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Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1392   /QĐ-BGTVT ngày  31  /   10  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

STT Tên văn bản Cơ quan 
soạn thảo

Cơ quan trình và 
cơ quan phối hợp

Thời gian cơ 
quan chủ trì 

soạn thảo 
trình Bộ

Thời gian 
Bộ trình 

Chính phủ

Thứ trưởng
phụ trách Ghi chú

1

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
(thay thế Luật Hàng không dân dụng Việt 
Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam năm 2014)

Cục HKVN

Vụ PC
Các Vụ, Văn 

phòng Bộ, Thanh 
tra Bộ, các Cục 

thuộc Bộ

Tháng 
4/2023

(đã trình)

Quý 
IV/2023 Lê Anh Tuấn

2 Luật Đường sắt
(thay thế Luật Đường sắt năm 2017) Cục ĐSVN

Vụ PC
Các Vụ, Văn 

phòng Bộ, Thanh 
tra Bộ, các Cục 

thuộc Bộ

Tháng 
5/2023

(đã trình)

Quý 
IV/2023

Nguyễn Danh 
Huy

3

Nghị định quy định về việc áp dụng phụ 
cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá 
nhân công xây dựng đối với các dự án đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư

Cục 
QLĐTXD

Cục QLĐTXD
Các Vụ, Cục 

thuộc Bộ, VP Bộ, 
TTra Bộ

Tháng 
11/2023

Tháng 
12/2023

Nguyễn Duy 
Lâm
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